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1 11D0050010 Nguyễn Hoài Đức 13CÐ-TM1 X

2 13D201M039 Bùi Thành Nam 13CÐ-TM1 X

3 12D201M038 Nguyễn Văn Nghĩa 13CÐ-TM1 X

4 13D201M012 Trần Mẫn Đạt 13CÐ-TM2 X

5 13D201M102 Nguyễn Văn To 13CÐ-TM2 X

6 13D201P016 Đào Mạnh Duy 13CÐ-TP1 X X

7 13D201P035 Viên Phan Anh Khương 13CÐ-TP1 X X

8 13D201P090 Nguyễn Văn Triệu 13CÐ-TP1 X X

9 13D201P018 Nguyễn Văn Định 13CÐ-TP2 X X

10 14001237 Nguyễn Quốc Tuấn 14CĐTM01 X

11 14001241 Nguyễn Minh Vương 14CĐTM01 X

12 14001153 Đoàn Anh Phương 14CĐTP01 X

13 14001173 Đào Duy Cẩn 14CĐTP02 X

14 14001201 Nguyễn Trần Hải Thọ 14CĐTP02 X

15 14000358 Huỳnh Anh Quốc 14TCQT01 X

16 14000362 Đoàn Tất Thắng 14TCQT01 X X

17 15002130 Hồ Xuân Anh 15CĐ-TM1 X X

18 15001702 Lý Xương Thiên Bảo 15CĐ-TM1 X X

19 15002157 Nguyễn Đình Kim Cương 15CĐ-TM1 X X

20 15000893 Lưu Khải Đạt 15CĐ-TM1 X X

21 15002713 Nguyễn Công Hiếu 15CĐ-TM1 X X

22 15003155 Nguyễn Đình Trung Hiếu 15CĐ-TM1 X X

23 15000766 Võ Trung Hiếu 15CĐ-TM1 X X

24 15000685 Võ Huy Hiệu 15CĐ-TM1 X X

25 15002081 Đỗ Văn Hơn 15CĐ-TM1 X X

26 15000531 Huỳnh Chí Hùng 15CĐ-TM1 X X

27 15000739 Trần Phạm Minh Huy 15CĐ-TM1 X X

28 15000727 Mai Bảo Khang 15CĐ-TM1 X X

29 15001235 Nguyễn Trùng Khánh 15CĐ-TM1 X X

30 15000478 Nguyễn Khắc Nhu 15CĐ-TM1 X X

31 15000792 Chế Long Phát 15CĐ-TM1 X X

32 15001086 Nguyễn Trọng Phúc 15CĐ-TM1 X X

33 15001267 Trần Văn Quý 15CĐ-TM1 X X

34 15001042 Nguyễn Anh Tài 15CĐ-TM1 X X

35 15001552 Nguyễn Đức Tài 15CĐ-TM1 X X
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36 15001180 Phạm Phú Trí 15CĐ-TM1 X X

37 15001274 Huỳnh Lê Trung 15CĐ-TM1 X X

38 15002350 Trần Thế Dân 15CĐ-TM2 X X

39 15003382 Nguyễn Hữu Thành Danh 15CĐ-TM2 X X

40 15002381 Huỳnh Công Giang 15CĐ-TM2 X X

41 15002615 Đoàn Thị Hoàng Hà 15CĐ-TM2 X X

42 15002569 Trần Công Hòa 15CĐ-TM2 X X

43 15002778 Trần Lê Hữu Hội 15CĐ-TM2 X X

44 15001812 Nguyễn Thanh Hùng 15CĐ-TM2 X X

45 15001967 Nguyễn Sĩ Minh Huy 15CĐ-TM2 X X

46 15003011 Phạm Khánh Huy 15CĐ-TM2 X X

47 15001528 Nguyễn Đăng Khoa 15CĐ-TM2 X X

48 15002667 Thái Hồng Lâm 15CĐ-TM2 X X

49 15002332 Lý Chí Linh 15CĐ-TM2 X X

50 15002532 Phạm Lộc 15CĐ-TM2 X X

51 15002029 Lầu Nghiệp Long 15CĐ-TM2 X X

52 15001608 Bùi Đức Mạnh 15CĐ-TM2 X X

53 15002580 Hồ Xuân Nam 15CĐ-TM2 X X

54 15001849 Phan Nguyễn Triệu Nhân 15CĐ-TM2 X X

55 15000749 Nguyễn Hữu Quí 15CĐ-TM2 X X

56 15002024 Đặng Hoàng Sang 15CĐ-TM2 X X

57 15000416 Châu Hoàng Tâm 15CĐ-TM2 X X

58 15003184 Trịnh Thanh Thắng 15CĐ-TM2 X X

59 15002542 Phạm Di Thanh 15CĐ-TM2 X X

60 15000474 Nguyễn Thanh Thiên 15CĐ-TM2 X X

61 15002858 Đinh Minh Thiện 15CĐ-TM2 X X

62 15003323 Nguyễn Trần Bảo Trân 15CĐ-TM2 X X

63 15000901 Trần Đình Trung 15CĐ-TM2 X X

64 15002766 Đỗ Quốc Tuấn 15CĐ-TM2 X

65 15002334 Thạch Phi Tuấn 15CĐ-TM2 X X

66 15003270 Lê Văn Tùng 15CĐ-TM2 X X

67 15002602 Vũ Lâm Tuyền 15CĐ-TM2 X X

68 15002380 Lê Quang Vinh 15CĐ-TM2 X X

69 15002533 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 15CĐ-TM2 X X

70 15001892 Châu Nguyên Anh 15CĐ-TP1 X X

71 15001247 Huỳnh Nhất Tâm Băng 15CĐ-TP1 X X

72 15001226 Phan Đình Chung 15CĐ-TP1 X X

73 15003244 Nguyễn Văn Điệp 15CĐ-TP1 X X

74 15001007 Trần Bão Giang 15CĐ-TP1 X X

75 15003233 Trần Hoàng Giang 15CĐ-TP1 X X
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76 15001133 Nguyễn Phú Hiếu 15CĐ-TP1 X X

77 15001887 Nguyễn Đức Hoàng 15CĐ-TP1 X X

78 15001259 Nguyễn Gia Huy 15CĐ-TP1 X X

79 15001901 Trần Minh Kha 15CĐ-TP1 X X

80 15003294 Mai Huỳnh Vũ Khương 15CĐ-TP1 X X

81 15002914 Nguyễn Thanh Kiệt 15CĐ-TP1 X X

82 15001744 Lê Quang Ngọc Lễ 15CĐ-TP1 X X

83 15001658 Phạm Tấn Lộc 15CĐ-TP1 X X

84 15000544 Nguyễn Hoàng Phi Long 15CĐ-TP1 X X

85 15001456 Châu Trọng Nghĩa 15CĐ-TP1 X X

86 15001825 Nguyễn Đặng Kim Ngọc 15CĐ-TP1 X X

87 15003061 Nguyễn Tri Nguyên 15CĐ-TP1 X X

88 15003309 Huỳnh Nam Nhân 15CĐ-TP1 X X

89 15001924 Nguyễn Văn Phú 15CĐ-TP1 X X

90 15001682 Phạm Hữu Phước 15CĐ-TP1 X X

91 15003076 Đoàn Trọng Thăng 15CĐ-TP1 X X

92 15002978 Nìm Quốc Thắng 15CĐ-TP1 X X

93 15000761 Nguyễn Đại Thành 15CĐ-TP1 X X

94 15001700 Trần Lê Thiên Triều 15CĐ-TP1 X X

95 15002568 Bùi Trung Hiếu 15CĐ-TP2 X

96 15001806 Bùi Thị Yến Hồng 15CĐ-TP2 X X

97 15002961 Lâm Kim Huệ 15CĐ-TP2 X X

98 15002053 Nguyễn Đăng Khoa 15CĐ-TP2 X X

99 15002692 Nguyễn Hoàng Kim Tử Long 15CĐ-TP2 X X

100 15003007 Nguyễn Hoàng Phong 15CĐ-TP2 X X

101 15001489 Nguyễn Thế Thiên Phú 15CĐ-TP2 X X

102 15001447 Đào Minh Quân 15CĐ-TP2 X X

103 15002833 Hồ Nhựt Tâm 15CĐ-TP2 X X

104 15001952 Tôn Văn Thương 15CĐ-TP2 X X

105 15002346 Lê Thiện Chí 15CĐ-TP3 X X

106 15002108 Phan Tường Duy 15CĐ-TP3 X X

107 15002557 Nguyễn Minh Hiếu 15CĐ-TP3 X X

108 15001293 Lê Văn Hòa 15CĐ-TP3 X X

109 15002047 Nguyễn Trung Hoàng 15CĐ-TP3 X X

110 15002158 Nguyễn Xuân Hùng 15CĐ-TP3 X X

111 15002110 Chung Đức Huy 15CĐ-TP3 X X

112 15001976 Nguyễn Hoàng Khang 15CĐ-TP3 X X

113 15002997 Nông Xuân Khánh 15CĐ-TP3 X X

114 15002027 Nguyễn Phi Minh 15CĐ-TP3 X X

115 15002109 Đinh Hữu Nam 15CĐ-TP3 X X
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116 15002184 Dương Thành Nhân 15CĐ-TP3 X X

117 15002083 Nguyễn Văn Phi 15CĐ-TP3 X X

118 15001147 Nguyễn Thị Thanh Quyên 15CĐ-TP3 X X

119 15003349 Lê Quang Quỳnh 15CĐ-TP3 X X

120 15002330 Lý Hưng Tài 15CĐ-TP3 X X

121 15002045 Phạm Thanh Tâm 15CĐ-TP3 X X

122 15001468 Hồ Đình Thoại 15CĐ-TP3 X X

123 15001466 Trần Văn Tiên 15CĐ-TP3 X X

124 15002981 Phạm Văn Tiến 15CĐ-TP3 X X

125 15002873 Nguyễn Minh Tuấn 15CĐ-TP3 X X

126 15000432 Phạm Quốc Cường 15CĐ-TW X X

127 15001751 Phạm Hoàng Duy 15CĐ-TW X X

128 15002753 Tăng Nhất Duy 15CĐ-TW X X

129 15003120 Nguyễn Trường Giang 15CĐ-TW X X

130 15003243 Nguyễn Ngọc Hải 15CĐ-TW X X

131 15002389 Đỗ Minh Hiếu 15CĐ-TW X X

132 15000440 Huỳnh Vinh Huy 15CĐ-TW X X

133 15002183 Lê Thị Huyền 15CĐ-TW X X

134 15002637 Hà Đức Khang 15CĐ-TW X X

135 15001617 Ngô Anh Minh 15CĐ-TW X X

136 15002116 Nguyễn Quang 15CĐ-TW X X

137 15002177 Nguyễn Phùng Thiên Tâm 15CĐ-TW X X

138 15003035 Hà Duy Tân 15CĐ-TW X X

139 15002066 Võ Trí Thông 15CĐ-TW X X

140 15002926 Lê Thành Tiến 15CĐ-TW X X

141 15002445 Nguyễn Nhật Trường 15CĐ-TW X X

142 15002113 Đặng Thanh Tuấn 15CĐ-TW X X

143 15000928 Huỳnh Phan Minh Duy 15TCN-QTM1 X

144 15000012 Phạm Trí Hiệp 15TCN-QTM1 X

145 15000026 Bùi Minh Hiếu 15TCN-QTM1 X

146 15000007 Nguyễn Quách Huy Hoàng 15TCN-QTM1 X

147 15000178 Nguyễn Gia Huy 15TCN-QTM1 X

148 15000056 Trịnh Ngọc Lộc 15TCN-QTM1 X

149 15000176 Nguyễn Song Nguyễn 15TCN-QTM1 X

150 15000134 Huỳnh Quốc Thái 15TCN-QTM1 X

151 15000127 Nguyễn Nhựt Toàn 15TCN-QTM1 X

152 15000071 Nguyễn Văn Tú 15TCN-QTM1 X

153 15000319 Hồ Đăng Hữu Bảo 15TCN-QTM2 X

154 15002465 Hồ Quốc Bảo 15TCN-QTM2 X

155 15003069 Bùi Quốc Đăng 15TCN-QTM2 X
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156 15001176 Lê Long Minh Định 15TCN-QTM2 X

157 15000410 Quang Minh Đức 15TCN-QTM2 X

158 15000742 Trần Nguyễn Anh Duy 15TCN-QTM2 X

159 15000346 Võ Thị Vĩnh Hậu 15TCN-QTM2 X

160 15001726 Nguyễn Văn Lê Đình Khải 15TCN-QTM2 X

161 15000856 Nguyễn Thanh Huy Khang 15TCN-QTM2 X

162 15000592 Phạm Hoàng Thanh Khang 15TCN-QTM2 X

163 15000915 Trương Quốc Thắng 15TCN-QTM2 X

164 15000399 Trần Đỗ Phúc Thiện 15TCN-QTM2 X

165 15001388 Lê Quang Tuấn 15TCN-QTM2 X

166 15000297 Tạ Nguyễn Thiên Ân 15TC-QTM X

167 15000299 Đinh Ngọc Tuấn Anh 15TC-QTM X

168 15002513 Lê Ngọc Châu 15TC-QTM X

169 15001873 Võ Công Chí 15TC-QTM X

170 15002294 Nguyễn Ngọc Đức 15TC-QTM X

171 15001999 Mai Hoàng Hải Dương 15TC-QTM X

172 15003156 Nguyễn Minh Hào 15TC-QTM X

173 15003405 Nguyễn Xuân Hào 15TC-QTM X

174 15003356 Nguyễn Huy Hoàng 15TC-QTM X

175 15001668 Nguyễn Lê Quốc Huy 15TC-QTM X

176 15000263 Võ Anh Huy 15TC-QTM X

177 15001798 Nguyễn Văn Mến 15TC-QTM X

178 15000118 Nguyễn Hoài Bảo Minh 15TC-QTM X

179 15003409 Lý Nam Phát 15TC-QTM X

180 15002913 Ngô Quang Phú 15TC-QTM X

181 15000206 Phạm Huy Phú 15TC-QTM X

182 15000306 Huỳnh Phạm Hữu Phúc 15TC-QTM X

183 15000098 Lương Chí Quyền 15TC-QTM X

184 15001899 Bạch Tấn Tài 15TC-QTM X

185 15000835 Trịnh Hoàng Tâm 15TC-QTM X

186 15002449 Nguyễn Phúc Thắng 15TC-QTM X

187 15002232 Huỳnh Công Thành 15TC-QTM X

188 15002874 Lê Duy Thọ 15TC-QTM X

189 15000406 Phan Trung Tín 15TC-QTM X

190 15003502 Nguyễn Thành Trung 15TC-QTM X

191 15003474 Lâm Trường 15TC-QTM X

192 15003345 Võ Hoàng Anh Tuấn 15TC-QTM X

193 15003388 Huỳnh Quốc Cường 15TCT-QTM X

194 15002653 Nguyễn Hữu Quốc Cường 15TCT-QTM X

195 15001962 Nguyễn Phan Gia Khương 15TCT-QTM X
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196 15003227 Kiều Hoài Nhơn 15TCT-QTM X

197 15001299 Nguyễn Hữu Phước 15TCT-QTM X

198 15003234 Đặng Tường Vũ 15TCT-QTM X

199 15003503 Nguyễn Hữu Hiếu 15TN-QTM X

200 15002740 Vũ Thị Thu 15TN-QTM X
TỔNG CỘNG: 200 HS-SV

Ghi chú: Dấu X là HS-SV chưa đóng tiền học phí.

Ngày 11 tháng 07 năm 2016
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Nguyễn Kính

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trần Thị Thảo Vân

Trang 6


